
ĐƠN ĐỀ  NGHỊ  VÀ  BỊỀ N LÀỊ THÀNH TOÀ NCHI TRẢ TỬ TUẤT NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂMBẢO HIỂM XÃ HỘI 

                          Ngày điền đơn: Ngày  tháng   năm    （đọc kỹ chú ý mặt sau trước khi điền đơn）   

Người 

được 

b ả o 

hiểm 

Họ 

tên 
 

Ngày 

sinh 

Dân quốc  

ngày   tháng  năm  
SỐ 

CMTND 
          

Ngày 

mất 

Dân quốc  
ngày   tháng   năm 

Hôn 

nhân 

□Chưa kết hôn  □Đã  kế t hô n  □Ly hôn            

□Không con cái  □Có___con 

Ngày xảy ra tổn thương 
(Người tử vong do thương tật bắt 

buộc phải điền) 

Dân quốc            

ngày  tháng   năm 

H ọ   t ê n      
người  đề  
n g h ị 

 
Ngày 

sinh 

Dân quốc  

ngày   tháng  năm 
SỐ  

CMTND 
          

Điế  n thôã i：(  )  

Số di động：  

Đ ị a  c h ỉ 
l i ê n  h ệ 

Mã bưu cục：□□□-□□□                           
  Huyện          Thị trấn        Thôn         đường   đoạn     ngõ     ngách    số   tầng   phòng  

thành phố         TP khu         Xóm          phố  

Đi ã chỉ  trế n lã ：(Đã nh dã u chô n) 

□ Đi ã chỉ  hô   khã u  

□ Đi ã chỉ  nơi ơ  hiế  n tã i 

S
ự

 
c

ố
 

b
ả

o
 

h
i

ể
m

 

Loại 

thương 
tật 

 □1Thương tật nghề nghiệp □2 Bệnh nghề nghiệp □3 Thương tật thông thường □4 Bệnh tật thông thường 

Chọn điền loại thương tật là thương tật nghề nghiệp hoặc bệnh nghề nghiệp phải điền phần dưới đây，nếu không đủ vị trí 

điện, có thể điền vào một tờ khác。 

Tường thuật nguyên nhân tử vong của người được bảo 

hiểm(nếu do vật thể hóa chất gây ra, phải nêu rõ tên vật thể hóa 

chất)、quá trình、địã điểm xảy ravàquan hệ nhân quả cụ 

thể với việc thi hành nhiệm vụ（sự cố phát sinh trên 

đường đi làm, tan ca hoặc khi công tác，phải điền 「Bản 

tường trình thương tật gây ra do sự cố phát sing trên đường 
đi làm, tan ca hoặc khi công tác」theo mẫu của Cục） 

Đi ã điế m xã y rã :                

□Cùng địa chỉ liên hệ đơn vị đóng 

bảo hiểm 
 □Khác:                             

Khu vực phát 
sinh tai nạn 

Huyện 

 

(Thành 

phố) 

Hã ng mu c đế  nghi  chi trã  

一、Đề nghị chi trả phụ cấp tang lễ： 

□ Phu  cã p tãng lế       thã ng             đô ng（cô  thế  khô ng điế n nế u sô  tiế n khô ng thế  xã c đi nh） 

(Đề nghị chi trả phải nộp kèm bản chính giấy tờ chứng minh chi phí tang lễ; nhưng người chi trả chi phí là người thụ hưởng trợ cấp thân nhân hàng tháng 

hoặc phụ cấp thân nhân theo thứ tự có thể viết cam kết thay thế ) 

Bã n cam kế t 

Tôi là người thụ hưởng trợ cấp thân nhân hàng tháng hoặc phụ cấp thân nhân theo thứ tự, cam kết đã chi trả chi phí tang lễ, nếu không đúng sự thật,tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật。 (Chữ ký hoặc dấu phải giống người đề nghị phía dưới) 

Người cam kết ký tên hoặc đóng dấu：                                     Người đại diện pháp lý ký tên hoặc đóng dấu：                           

                                        (Ký ghi rõ họ tên)                                                            (Ký ghi rõ họ tên) 

二、Đềnghịlĩnh trợ cấp thân nhân hàng tháng hoặc phụ cấp thân nhân：(Phã i cã n nhã c lự ã chô n ky  lựơ ng hã ng mu c chi trã ,sãu khi xế t duyế  t trơ  cã p khô ng đựơ c thãy đô i) 

【Đã nh dã u lự ã chô n mô  t hã ng mu c, nế u cô  sự ã đô i phã i ky  tế n hôã  c đô ng dã u vã ô vi  trỉ  sự ã đô i（Chự  ky  hôã  c dã u phã i giô ng chự  ky  hôã  c dã u cu ã đơn đế  nghi  nã y）】 

(giã y tơ  cã n chuã n bi  cã n đô c ky  quy đi nh 1 trông (2)(3) tã i chu  thỉ ch mã  t sãu，cô  thế  khô ng điế n nế u sô  tiế n khô ng thế  xã c đi nh) 

□ Lỉ nh trơ  cã p thã n nhã n hã ngthã ng                đô ng(phải đáp ứng quy định 1 trong (3) tại chú thích mặt sau) 

□ Lỉ nh phu  cã p thã n nhã n mô  t lã n       thã ng                 đô ng (phã i đã p ự ng quy đi nh 1 trông (2) tã i chu  thỉ ch mã  t sãu) 

Phự
ơng thự c chi trã  

（ 

※Chô n đã nh dã u 1 lôã i 

） 

1.□Chi trả phụ cấp tang lễ chuyển vào tài khoản của ông(bà)                   ，phụ cấp thân nhân(trợ cấp thân nhân hàng tháng) chuyển 

vào tài khoản của ông(bà)                   thụ lĩnh。 

2.□Chi trả chia đều chuyển khoản vào tài khoản của mỗi người đề nghị。 

3.□Chi trả phụ cấp tang lễ chuyển vào tài khoản của ông(bà)              ，phu  cã p thân nhân(trơ  cã p thân nhân hàng tháng) 
chia đế u chuyế n khoã n vào tài khoã n cu a mô i ngựơ i đế  nghi 。 

4.□Chuyển vào tài khoản chuyên dụng của ông(bà)              ： □Đế  nghi  Cu c bã ô hiế m xã  hô  i gự i bựu điế  n 「Công văn mở tài khoản 

chuyên dụng」，sau đó người đề nghị đến đơn vị tài chính được chỉ định mở tài khoản chuyên dụng。 

                           □Nộp kèm bản sao bìa tài khoản chuyên dụng BHXH/bảo hiểm nghề nghiệp/bảo hiểm quốc dân/bảo hiểm 

tựunghiệp/hoàn trả hưu trí BHXH/hoàn trả hưu trí nông nghiệp mà người đề nghị đã mở tại bưu điện hoặc ngân hàng đất đai。 

※Người đề nghị có khả năng bị tịch biên tài khoản do nợ nần,，có thể đề nghị mở tài khoản chuyên dụng, chỉ dùng trong trường hợp chuyển 

tiền chi trả bảo hiểm, sẽ không bị cưỡng chế thi hành việc tịch biên, số ô dưới đây nếu không đủ để điền, có thể dựa theo quy cách này điền 

vào một tờ giấy khác, bản sao bìa tài khoản tiền gửi dán vào mặt sau. 

Họ tên người đề nghị Chuyển vào tài khoản bưu điện Chuyển vào tài khoản tiền gửi đơn vị tài chính 

 
Bưu cục：              - 

Tài khoản              - 
Ngân hàng             

Chi nhánh             
Mã ngân hàng：  
Tài khoã n: 

Số 
Số hiệu 

thụ lý 

                                                                    

             
             

       
            



一、 Các cột phía trên cần điền đúng sự thật đồng thời xác nhận đã đánh dấu chọn hạng mục đề nghị chi trả, để hỗ trợ việc xét duyệt chi trả, đồng 

ý quý Cục có thể điều tra tham khảo các tài liệu liên quan tại Cơ quan Bảo hiểm Y tế Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi hoặc các cơ quan đoàn 

thể liên quan khác. Nếu xảy ra chi trả bảo hiểm vượt mức, đồng ý quý Cục khấu trừ trong số tiền chi trả bảo hiểm đã lĩnh để hoàn trả theo quy 

định tại khoản 4 điều 29 Điều luật BHXH. 

二、 Người thụ hưởng theo thứ tự đã thỏa thuận theo quy định tại khoản 3 điều 63 Điều luật BHXH, sẽ dựa theo thông tin 「Phương thức chi trả」

phía trên cấp phát chi trả. Khi có người thụ hưởng cùng 1 thứ tự chưa có tên trong danh sách lĩnh chi trả, đồng ý phụ trách phân chia chi trả 

cho người đó. 

       

Người đề nghị(người thụ hưởng)ký tên hoặc đóng dấu：                    Người đại diện pháp lý ký tên hoặc đóng dấu：                                

                           (Ky  tế n dô chỉ nh ngựơ i đế  nghi  ghi rô  hô  tế n)                (Ky  tế n dô chỉ nh ngựơ i đã i diế  n phã p ly  ghi rô  hô  tế n) 

Đ
ơ

n vị đ
óng bảo

 h
iểm

 ch
ứ

ng 

Sau khi điều tra xác nhận các mục phía trên đúng sự thật, xác thực tại đây。 

Mã số bảo hiểm xã hội：           Tên đơn vị：         

 

Người phụ trách：             Người thụ lý：                                          

Điế  n thôã i：（ ）       Địa chỉ：                            （Dấu mộc đơn vị） 

※Liên hệ đơn vị đóng bảo hiểm để làm thủ tục đề nghị，thuận tiện và miễn phí，không cần ủy nhiệm người làm thay，các cột mục cần điền đúng sự thật, nếu 

có hành vi phi pháp như làm giả, lừa dối vv , sẽ chuyển qua cơ quan tư pháp xử lý, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Cục（Điện thoại：02－23961266 máy lẻ 

2263）。 

※Địa chỉ nộp đơn hoặc gửi bưu điện：100232 No. 4, Sec. 1, Roosevelt Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, To :「Bureau of Labor Insurance Ministry of 

Labor」 

                       1.Số người thụ hưởng cùng thứ tự phải điền toàn bộ, nếu không đủ số dòng, có thể photo tờ khác theo quy cách dưới đây để điền 。 

                           2.Nếu người thụ hưởng vị thành niên hoặc không có năng lực hành vi, phải điền tài liệu của người đại diện pháp lý đồng thời ký tên               

hoặc đóng dấu。 

                               3.Thứ tự người thụ hưởng phụ cấp thân nhân hoặc trợ cấp thân nhân hàng tháng：（1）Hôn phối hoặc con cái（2）Bố mẹ（3） 

Ông bà（4）Cháu trai hoặc gái được người được bảo hiểm nuôi dưỡng（5）Anh chị em được người được bảo hiểm nuôi dưỡng。 

H ô n 

p h ố i 

H ọ  t ê n  
N g à y 
s i n h 

Dân quốc  
ngày    tháng     năm 

SỐ CMTND           

Đi a chỉ  
liên hế   

□Cùng địa chỉ liên hệ người đề nghị               Điế  n thôã i；(  ) 

Mã bưu cục：□□□-□□□             Điện thoại di động： 
 Huyế  n          Thi  trã n        Thôn         đựơ ng   đoã n     ngõ     ngách    sô    tã ng   phòng  
thành phô          TP khu         Xóm          phô  

Đi ã chỉ  trế n lã ：(Đã nh dã u 

chô n) 

□  Đi ã chỉ  hô   khã u  
□  Đi ã chỉ  nơi ơ  hiế  n tã i 

Đề nghị trợ cấp 

thân nhân hàng 

tháng bắt buộc 

điền 

Ngày 
kết 
hôn 

Dân quốc 
ngày   tháng     
năm 

Tuyên cáo 
bị giám hộ 

□Không 
□Có 

Thu nhập 
mỗi tháng 

□Không              
□Có，         đồng 

Lĩnh sổ tay khuyết tật  
từ loại nặng trở lên 

□Không 
□Có 

Cột ghi tài liệu người thụ hưởng khác（Không phải người thụ hưởng cùng thứ tự vui lòng không điền） 

H ọ  t ê n  
N g à y 
s i n h 

Dân quốc  
ngày    tháng     năm 

Số CMTND           
Quan hệ với người được 

bảo hiểm 
Họ tên người đại 

d i ệ n  p h á p  l ý 
 

N g à y 
s i n h 

Dân quốc  
ngày    tháng     năm 

Số CMTND            

Đ i a  c h ỉ     
l i ê n  h ế   

□Cùng đi a chỉ  liên hế   ngựơ i đế  nghi          Điế  n thoã i；(  ) 

Mã bựu cu c：□□□-□□□           Điế  n thoã i di đô  ng： 
Huyế  n            Thi  trã n        Thôn         đựơ ng   đoã n     ngõ     ngách    sô    tã ng   phòng  

thành phô          TP khu         Xóm          phô  

Đi a chỉ  trên là：(Đánh dã u 

chô n) 

□  Đi a chỉ  hô   khã u  

□  Đi a chỉ  nơi ơ  hiế  n tã i 
Đế  nghi  trơ  cã p 

thã n nhã n hã ng 
thã ng bã t buô  c 
đ i ế n 

Tuyên cáo 
bị giám 

hộ 

□Không 
□Có 

Có đang 
học không 

□Không 
□Có 

Thu nhập 
mỗi tháng 

□Không                   
□Có，         đồng 

 
Lĩnh sổ tay khuyết tật 
từloại nặng trở lên 

 
□Không 
□Có 

H ọ  t ê n  N g à y 
s i n h 

Dân quốc  
ngày    tháng     năm 

Số CMTND           
Quan hệ với người được 

bảo hiểm  
Họ tên người đại 
d i ệ n  p h á p  l ý 

 
N g à y 
s i n h 

Dân quốc  
ngày    tháng     năm 

Số CMTND            

Số người thụ hưởng cùng 

thứ tự    người 

Điền tài liệu như sau 

  
       



Đ i a  c h ỉ     
l i ê n  h ế   

□Cùng đi a chỉ  liên hế   ngựơ i đế  nghi          Điế  n thoã i；(  ) 

Mã bựu cu c：□□□-□□□           Điế  n thoã i di đô  ng： 
Huyế  n            Thi  trã n        Thôn         đựơ ng   đoã n     ngõ     ngách    sô    tã ng   phòng  

thành phô          TP khu         Xóm          phô  

Đi a chỉ  trên là：(Đánh dã u 

chô n) 

□  Đi a chỉ  hô   khã u  

□  Đi a chỉ  nơi ơ  hiế  n tã i 

Đế  nghi  trơ  cã p 
thã n nhã n hã ng 
thã ng bã t buô  c 

đ i ế n 

Tuyên cáo 
b ị g i ám 
h ộ 

□Không 
□Có 

Có đang 
học không 

□Không 
□Có 

Thu nhập 
mỗi tháng 

□Không                   
□Có，         đồng 

 
Lĩnh sổ tay khuyết 
tật từloại nặng trở 
lên 

 
□Không  
□Có 

H ọ  t ê n  
N g à y 
s i n h 

Dân quốc  
ngày    tháng     năm 

Số CMTND           
Quan hệ với người được 

b ả o  h i ể m  
Họ tên người đại 
d i ệ n  p h á p  l ý  

N g à y 
s i n h 

Dân quốc  
ngày    tháng     năm 

Số CMTND            

Đ i a  c h ỉ     
l i ê n  h ế   

□Cùng đi a chỉ  liên hế   ngựơ i đế  nghi          Điế  n thoã i；(  ) 

Mã bựu cu c：□□□-□□□           Điế  n thoã i di đô  ng： 
Huyế  n            Thi  trã n        Thôn         đựơ ng   đoã n     ngõ     ngách    sô    tã ng   phòng  

thành phô          TP khu         Xóm          phô  

Đi a chỉ  trên là：(Đánh dã u 

chô n) 

□  Đi a chỉ  hô   khã u  

□  Đi a chỉ  nơi ơ  hiế  n tã i 

Đế  nghi  trơ  cã p 
thã n nhã n hã ng 
thã ng bã t buô  c 

đ i ế n 

Tuyên cáo 
b ị g i ám 
h ộ 

□Không 
□Có 

Có đang 
học không 

□Không 
□Có 

Thu nhập 
mỗi tháng 

□Không                   
□Có，         đồng 

 
Lĩnh sổ tay khuyết 
tật từloại nặng trở 
lên 

 
□Không  
□Có 
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Bã n sao bìa tài khoã n tiế n gự i cu a ngựơ i đế  nghi  dán ơ  dựơ i đây 

N ế u  p h ả i  c h u y ể n  v à o  t à i  k h o ả n c ủ a  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ề  n g h ị  k h á c  n h a u ,  v u i  l ò n g  d á n  

b ả n  s a o  b ì a  t à i  k h o ả n  t i ề n  g ử i  t h e o  t h ứ  t ự  

( C ó  t h ể  d á n  l ê n  t r ê n  p h ầ n  c h ú  t h í c h )  

C h ú  t h í c h  đ ề  n g h ị  c h i  t r ả  t ử  t u ấ t  c ủ a  n g ư ờ i  đ ư ợ c  b ả o  h i ể m  
一、 Hạng mục chi trả tử tuất, điều kiện đề nghị chi trả và tiêu chuẩn chi trả 

（一） Phụ cấp tang lễ： 

  1.Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian bảo hiểm còn hiệu lực, do người chi trả chi phí tang lễ đề nghị chi trả phụ cấp tang lễ với 

mức 5 tháng lương tính theo mức lương nộp bảo hiểm bình quân 6 tháng trước kể từ tháng người được bảo hiểm tử vong (bao 

gồm tháng tử vong)。 

2.Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian bảo hiểm còn hiệu lực, thân nhân của người này không phù hợp điều kiện đề nghị lĩnh 

trợ cấp thân nhân hàng tháng hoặc phụ cấp thân nhân, hoặc không có thân nhân, do người chi trả chi phí tang lễ đề nghị lĩnh phụ cấp tang 

lễ với mức 10 tháng lương tính theo mức lương nộp bảo hiểm bình quân 6 tháng trước kể từ tháng người được bảo hiểm tử vong (bao gồm 

tháng tử vong)  。 

（二）Phụ cấp thân nhân：  

   1.Điều kiện đề nghị chi trả：Người được bảo hiểm có thâm niên BHXH từ trước ngày 1/1/2009, tử vong trong thời gian bảo hiểm có 

hiệu lực, còn hôn phối, con cái và bố mẹ, ông bà hoặc cháu hoặc anh chị em được người được bảo hiểm sinh thời nuôi dưỡng, 

có thể lựa chọn lĩnh phụ cấp thân nhân 1 lần。 

   2.Tiêu chuẩn chi trả：  

  （1）Thâm niên bảo hiểm chưa đủ 1 năm, chi trả phụ cấp thân nhân 1 lần với mức 10 tháng lương tính theo mức lương nộp bảo hiểm 

bình quân 6 tháng trước kể từ tháng người được bảo hiểm tử vong (bao gồm tháng tử vong)   。 

  （2）Thâm niên bảo hiểm đủ 1 năm chưa đủ 2 năm, chi trả phụ cấp thân nhân 1 lần với mức 20 tháng lương tính theo mức lương nộp 

bảo hiểm bình quân 6 tháng trước kể từ tháng người được bảo hiểm tử vong (bao gồm tháng tử vong)  。 

  （3） Thâm niên bảo hiểm đủ 2 năm, chi trả phụ cấp thân nhân 1 lần với mức 30 tháng lương tính theo mức lương nộp bảo hiểm bình 

quân 6 tháng trước kể từ tháng người được bảo hiểm tử vong (bao gồm tháng tử vong) 。 

   3.Thứ tự thụ hưởng phụ cấp thân nhân như sau： 

  （1）Hôn phối và con cái（2）Bố mẹ（3）Ông bà（4）Cháu trai hoặc gái được người được bảo hiểm nuôi dưỡng（5）Anh chị em 

được người được bảo hiểm nuôi dưỡng。Bố mẹ , con cái tức là bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, con cái sinh ra trong hôn nhân(bao gồm được cho là 

con cái sinh ra trong hôn nhân theo quy định của pháp luật)，hoặc con nuôi đã nhận nuôi theo pháp luật và đã đăng ký nhập hộ khẩu đủ 6 

tháng. Con nuôi không được đề nghị lĩnh phụ cấp thân nhân của bố mẹ đẻ 

.（三） Trợ cấp thân nhân hàng tháng ： 

    1.Điều kiện đề nghị chi trả： 

  （1）Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian bảo hiểm còn hiệu lực。 

  （2）Người được bảo hiểm đã dừng bảo hiểm, tử vong trong thời gian lĩnh lương hưu hoặc trợ cấp tàn tật。 

  （3）Thâm niên BHXH đủ 15 năm, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chi trả lương hưu quy định tại mục 2 điều 58 Điều luật BHXH, tử vong 

trước khi lĩnh lương hưu 。 

   2.Thứ tự thân nhân：（1）Hôn phối và con cái（2）Bố mẹ（3）Ông bà（4）Cháu trai hoặc gái được người được bảo hiểm nuôi dưỡng

（5）Anh chị em được người được bảo hiểm nuôi dưỡng。Khi có người thụ hưởng ở thứ tự trước, người thụ hưởng ở thứ tự sau không 

được đề nghị chi trả。Duy nhất trường hợp người thụ hưởng ở thứ tự số 1 ( Hôn phối và con cái) có một trong các trường hợp sau，người 

thụ hưởng ở thứ tự số 2 (bố mẹ) được đề nghị chi trả trợ cấp thân nhân hàng tháng：(1)Toàn bộ không phù hợp điều kiện đề nghị chi trả。

(2)Tử vong trong thời gian đề nghị chi trả trợ cấp thân nhân。(3)Hành tung không rõ ràng hoặc ở nước ngoài。(4)Đưa ra đơn từ bỏ đề nghị 

chi trả。(5)Từ khi đủ điều kiện đề nghị trong vòng 1 năm không đưa ra đề nghị chi trả。Nếu người thụ hưởng ở thứ tự số 1 chủ trương đề 

nghị chi trả hoặc tái phù hợp điều kiện đề nghị chi trả, lập tức dừng việc chi trả, đồng thời do người thụ hưởng ở thứ tự số 1 đưa ra đề nghị 

chi trả；nhưng bộ phận trợ cấp thân nhân đã cấp phát cho thân nhân ở thứ tự số 2 không được đề nghị hoàn trả, thân nhân ở thứ tự số 1 cũng 

không được đề nghị cấp phát bù。 

   3.Tiêu chuẩn đề nghị chi trả： 

  （1）Hôn phối：Phù hợp một trong các tình trạng dưới đây.。 

     Đủ 55 tuổi, đồng thời quan hệ hôn nhân tồn tại từ 1 năm trở lên。 

      Đủ 45 tuổi, đồng thời quan hệ hôn nhân tồn tại từ 1 năm trở lên ，thu nhập mỗi tháng không vượt quá cấp độ 1 trong thang phân 

cấp mức lương đóng bảo hiểm xã hội。 

     Không có năng lực mưu sinh。 

     Nuôi dưỡng con cái thuộc mục (2) dưới đây。 

  （2）Con cái（Con nuôi phải có mối quan hệ nhận nuôi từ 6 tháng trở lên）： phù hợp một trong các tình trạng dưới đây 。 



     Vị thành niên。 Không có năng lực mưu sinh。 25 tuổi trở xuống, đang học, đồng thời thu nhập mỗi tháng không vượt quá cấp 

độ 1 trong thang phân cấp mức lương đóng bảo hiểm xã hội。 

  （3）Bố mẹ hoặc ông bà： Đủ 55 tuổi, đồng thời thu nhập mỗi tháng không vượt quá cấp độ 1 trong thang phân cấp mức lương đóng 

bảo hiểm xã hội  。 

  （4）Cháu：được người được bảo hiểm nuôi dưỡng，đồng thời phù hợp một trong các điều kiện con cái như mục (2) phía trên。 

  （5）Anh chị xem： được người được bảo hiểm nuôi dưỡng ，đồng thời phù hợp một trong các tình trạng dưới đây。 

      Vị thành niên 。  Không có năng lực mưu sinh 。  Đủ 55 tuổi, đồng thời thu nhập mỗi tháng không vượt quá cấp độ 1 trong 

thang phân cấp mức lương đóng bảo hiểm xã hội  。 

   4.Hạn mức chi trả   

（1）Ngựơ i đựơ c bã o hiế m tự  vong trong thơ i gian bã o hiế m còn hiế  u lự c: dự a theo thâm niên đóng bã o hiế m cự  đu  

1 nã m sế  đựơ c trơ  cã p 1.55% bình quân 60 tháng mự c lựơng tháng đóng bã o hiế m cao nhã t  cu a ngựơ i đựơ c bã o hiế m. 

  （2） Ngựơ i đựơ c bã o hiế m ngự ng đóng bã o hiế m, tự  vong trong thơ i gian đang đơ i hựơ ng lựơng hựu, trơ  cã p tàn 

tã  t hoã  c đã tham   g ia bã o hiế m đu  15 nã m và đu  điế u kiế  n hựơ ng lựơng hựu theo quy đi nh tã i Điế u 58 Khoã n 2 

Tiêu chuã n trơ  cã p tàn tã  t hoã  c lựơng hựu, tự  vong trong thơ i gian chựa nhã  n chi trã : sế  đựơ c nhã  n 1/2 sô  tiế n 

dự a theo tiêu chuã n trơ  cã p ngựơ i tàn tã  t hoã  c lựơng hựu.  

  （3） Nế u sô  tiế n trơ  cã p sau khi tính toán dựơ i 3.000 Đài tế   thì sế  đựơ c thanh toán  3.000 Đài tế   

  （4） Trơ  cã p thân nhân tã ng thêm: Khi thân nhân trong cùng mô  t thự  tự  có 2 ngựơ i trơ  lên, cự  thêm 1 ngựơ i sế  

đựơ c trã  thêm 25%, tô i đa tã ng thêm 50%.。 

5.Ngựơ i nhã  n trơ  cã p thân nhân hàng tháng có mô  t trong nhự ng tình trã ng dựơ i đây, trơ  cã p hàng tháng này sế  dự ng 

cã p phát: 

  (1)Không phù hơ p quy đi nh sô  3 trong điế u kiế  n đế  nghi  lỉ nh trơ  cã p thân nhân hàng tháng (2) Hôn phô i tái hôn 

(3)Đi tù, bi  bã t giam hoã  c tã m giam do liên quan án (4) Mã t tích (5) Ngựơ i thu  hựơ ng đô ng thơ i đế  nghi  lỉ nh trơ  

cã p tàn tã  t hoã  c lựơng hựu. 



二、Thủ tục đề nghị chi trả 

（一）Để nghị chi trả phụ cấp tang lễ cần xuất trình các giấy tờ sau:： 

1.Đơn đề nghị và biên lai thanh toánchi trả tử tuất người được bảo hiểm。 

2. Giấy chứng tử, giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên hoặc công văn xác định tử vong。 

3. Bản sao hộ khẩu toàn bộ người trong gia đình của người được bảo hiểm có ghi rõ ngày tháng tử vong và bản sao hộ khẩu có ghi địa chỉ đang 

sinh sống của người đề nghị được cấp sau khi sau khi người chết mất đi. (Vui lòng không bỏ qua phần ghi chú) 

4. Bản chính biên lai thanh toán hoặc các giấy tờ chứng minh chi phí mai táng . Tuy nhiên, nếu người chi trả chi phí tang lễ là người nhận phụ 

cấp thân nhân hoặc trợ cấp thân nhân hàng tháng theo thứ tự thì có thể viết bản cam kết để thay thế. 

（二）Đề nghị chi trả phụ cấp thân nhan cần chuẩn bị các giấy tờ sau:  

   1. Đơn đề nghị và biên lai thanh toán chi trả tử tuất của người được bảo hiểm. 

   2. Giấy chứng tử, giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên hoặc công văn xác định tử vong。 

   3. Sổ hộ khẩu của toàn bộ thành viên trong gia đình có ghi rõ ngày tháng mất của người được bảo hiểm. Nếu người thụ hưởng là con nuôi 

thì phải ghi thêm ngày nhận và đăng ký con nuôi; nếu người thụ hưởng và người chết không cùng hộ khẩu thì cần phải kèm theo sổ hộ khẩu 

của từng hộ. (Vui lòng không bỏ qua phần ghi chú) 

4.Người thụ hưởng là cháu hoặc anh chị em, phải đính kèm giấy tờ chứng minh được người được bảo hiểm nuôi dưỡng.  

（三）Đề nghị chi trả trợ cấp thân nhân hàng tháng cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 

   1.Đơn đề nghị và biên lai thanh toán chi trả tử tuất người được bảo hiểm  

   2. Giấy chứng tử, giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên hoặc công văn xác định tử vong。 

3. Sổ hộ khẩu của toàn bộ thành viên trong gia đình có ghi rõ ngày tháng mất của người được bảo hiểm.  Người thụ hưởng là hôn phối cần 

ghi rõ ngày kết hôn; Người thụ hưởng là con nuôi thì phải ghi thêm ngày nhận và đăng ký con nuôi; nếu người thụ hưởng và người chết không 

cùng hộ khẩu thì cần phải kèm theo sổ hộ khẩu của từng hộ. (Vui lòng không bỏ qua phần ghi chú) 

   4.Các giấy tờ chứng minh khác như sau： 

  （1）Con (nuôi) hoặc cháu đủ 20 tuổi, dưới 25 tuổi đang học, phải nộp kèm chứng minh đang học hoặc biên lai thanh toán học phí, đồng 

thời trước cuối tháng 9 hàng năm phải nộp lại giấy tờ liên quan lên Cục BHXH để xác nhận, thông qua thẩm tra xác nhận phù hợp điều kiện, 

trợ cấp thân nhân hàng tháng sẽ được cấp phát đến cuối tháng 8 năm tiếp theo. 

  （2）Người đề nghị với tư cách 「Không có năng lực mưu sinh」：Nộp kèm chứng minh hoặc sổ tay chứng nhận khuyết tật loại nặng trở 

lên, hoặc giấy tờ chứng minh được giám hộ 

  （3）Người đề nghị với tư cách「Được người được bảo hiểm nuôi dưỡng」（Cháu hoặc anh chị em）：Phải nộp kèm giấy tờ liên quan đến 

thực tế được người được bảo hiểm nuôi dưỡng。 

（四）Người đề nghị vị thành niên hoặc không có năng lực hành vi, nộp đơn đề nghị và biên lai thanh toán chi trả, phải có chữ ký hoặc đóng 

dấu của người đại diện pháp lý, đồng thời đính kèm hộ khẩu của người đại diện pháp lý (Vui lòng không bỏ qua phần ghi chú) 

（五）Thân nhân không có quốc tịch Đài Loan, cần nộp kèm giấy tờ chứng minh nhân thân, người đề nghị chi trả trợ cấp thân nhân hàng tháng 

phải nộp lại lên Cục hàng năm để xác minh xét duyệt. 

（六）Người đề nghị là người nước ngoài cư trú tại Đài Loan, phải nộp kèm bản sao thẻ cư trú, hộ chiếu hoặc giấy phép xuất nhập cảnh, phải 

được đóng dấu sao y bản chính và đóng dấu đơn vị bảo hiểm, dấu của người phụ trách và dấu của người đề nghị. 

（七）Những tài liệu đính kèm phía trên nếu không được cấp phát bởi cơ quan chính phủ trong nước, cần thông qua các đơn vị dưới đây chứng 

nhận；tài liệu chứng minh nếu là tiếng nước ngoài，phải đồng thời chứng nhận lãnh sự bản dịch tiếng Trung hoặc thông qua đơn vị công chứng 

trong nước công chứng (giấy tờ tiếng Anh chứng minh quan hệ thân nhân và giấy chứng tử đủ điều kiện xác minh được miễn bản dịch tiếng 

Trung)： 

1. Được cấp phát ở nước ngoài，phải thông qua văn phòng đại diện, đại sứ quán của Đài Loan ở nước ngoài  chứng nhận lãnh sự；nếu được 

cấp phát bởi cơ quan được cấp quyền hoặc đại sứ quán nước ngoài tại Đài Loan, phải được Bộ ngoại giao kiểm định lại (Nếu có thắc mắc vui 

lòng liên hệ Cục lãnh sự Bộ ngoại giao, điện thoại:02-23432888) 

2. Tài liệu được cấp phát ở Trung quốc đại lục,phải được công chứng tại phòng công chứng của Trung quốc và được chứng nhận lãnh sự tại 

quỹ giao lưu hai bờ biển trong nước。 

3. Tài liệu được cấp phát ở Hong Kong hoặc Macao, phải được chứng nhận lãnh sự tại văn  phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hong kong 

hoặc Macao。。 

三、Thời hạn đề nghị chi trả 

Quyế n đế  nghi  lỉ nh phu  cã p tang lế  hoã  c phu  cã p thân nhân, tự  ngày có thế  đế  nghi  chi trã , nế u trong vòng 5 nã m 

không đế  nghi  lỉ nh sế  bi  hu y bô  quyế n đế  nghi , ngựơ i thu  hựơ ng trơ  cã p thân nhân hàng tháng không đựa ra đế  nghi  

trong tháng đu  điế u kiế  n đế  nghi , trong vòng 5 nã m kế  tự  ngày đựa ra đế  nghi  phã i lỉ nh chi trã , Cu c BHXH sế  hoàn 

trã  theo pháp luã  t. Nhựng nế u mô  t phã n trơ  cã p đã đựơ c ngựơ i thu  hựơ ng khác nhã  n, không áp du ng giơ i hã n này.  

四、Phụ lục 

（一） Mu c 2 điế u 1088 Luã  t Dân pháp quy đi nh, đô i vơ i tài sã n đã  c hự u cu a con cái vi  thành niên, bô  mế  đựơ c quyế n 

sự  du ng, quyế n thu  hựơ ng lơ i ích. Nhựng không thuô  c vế  lơ i ích cu a con cái, không đựơ c quyế n giã i quyế t. Vì vã  y 

ngựơ i đã i diế  n pháp lý không đựơ c quyế n tự  bô  quyế n lơ i đế  nghi  chi trã  bã o hiế m cu a trế  vi  thành niên. 

（二）Mu c 1 điế u 1094 quy đi nh, bô  mế  không thế  thự c hiế  n, gánh vác quyế n lơ i nghỉ a vu  đô i vơ i trế  vi  thành niên 

hoã  c bô  mế  tự  vong mà không di chúc chỉ  đi nh ngựơ i giám hô  , hoã  c ngựơ i giám hô   di chúc chỉ  đi nh tự  chô i quyế n giám 

hô  , sế  xác đi nh ngựơ i giám hô   theo trình tự  dựơ i đây: 1. Ông bà ơ  cùng trế  vi  thành niên 2. Anh chi  ơ  cùng trế  vi  

thành niên 3. Ông bà không ơ  cùng trế  vi  thành niên. 



（三） Điế u 11 Luã  t hô   ti ch quy đi nh: Đô i vơ i ngựơ i không có nã ng lự c hành vi hoã  c nã ng lự c hành vi hã n chế , theo 

pháp luã  t xác lã  p, chô n, sự a, tùy chô n, chỉ  đi nh hoã  c u y nhiế  m ngựơ i giám hô  , phã i đã ng kí giám hô  . 

（四）Ngựơ i đế  nghi  muô n lỉ nh chi trã  bã o hiế m bã ng phựơng thự c chuyế n khoã n vào tài khoã n tã i đơn vi  tài chính 

nựơ c ngoài, phã i tự  chi trã  phí chuyế n khoã n( mự c phí chuyế n khoã n dự a theo tiêu chuã n thu phí cu a các đơn vi  tài 

chính trong nựơ c); đô ng thơ i sế  đựơ c khã u trự  trự c tiế p trong chi trã  bã o hiế m đựơ c chuyế n khoã n. 

（五）Ngựơ i đựơ c bã o hiế m tự  vong trong thơ i gian bã o hiế m có hiế  u lự c, đô ng thơ i phù hơ p tiêu chuã n đế  nghi  chi 

trã  lựơng hựu, khi ngựơ i thu  hựơ ng lự a chô n hã ng mu c chi trã  「phu  cã p tang lế  và phu  cã p thân nhân」, Cu c sế  

lự a chô n sô  tiế n có lơ i hơn đế  chi trã ; ngựơ i đựơ c bã o hiế m ngự ng bã o hiế m, tự  vong trong thơ i gian lỉ nh lựơng 

hựu hoã  c trơ  cã p tàn tã  t, hoã  c thâm niên bã o hiế m đu  15 nã m, đông thơ i đu  tiêu chuã n chi trã  lựơng hựu đựơ c quy 

đi nh tã i các khoã n trong mu c 2 điế u 58 Điế u luã  t BHXH, tự  vong trựơ c khi lỉ nh lựơng hựu, thân nhân theo thự  tự  

chô n lỉ nh hoã  c đô i lỉ nh trơ  cã p thân nhân hàng tháng đựơ c miế n thông qua đơn vi  bã o hiế m đóng dã u. 

（六）Thuã  t ngự  『Không có nã ng lự c mựu sinh』tự c là： 

       1.Phù hơ p quy đi nh pháp luã  t vế  điế u kiế  n khuyế t tã  t hã ng nã  ng trơ  lên có sô  tay khuyế t tã  t hoã  c chự ng minh, 

đô ng thơ i thự c tế  không làm viế  c hoã  c không tham gia loã i bã o hiế m xã hô  i liên quan ngoài hựu trí quô c gia .  

      2.Chi u tuyên bô  giám hô  , chựa đựơ c thu hô i. 

（七）Ngựơ i đế  nghi  có khã  nã ng bi  ti ch biên tài khoã n do nơ  nã n,，không thế  xuã t trình tài khoã n tã i đơn vi  tài 

chính thông 

thựơ ng, có thế  đế  nghi  mơ  tài khoã n chuyên du ng tã i đơn vi  tài chính theo quy đi nh tã i điế u 29 Điế u luã  t BHXH chỉ  

dùng trong trựơ ng hơ p chuyế n tiế n chi trã  bã o hiế m, sế  không bi  cựơ ng chế  thi hành viế  c ti ch biên 
（八）Ngựơ i nựơ c ngoài không có chự ng minh nhân dân, vui lòng điế n sô  hô   chiế u hoã  c sô  thế  cự trú 

 


